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Để tạo lập một bài văn hoàn chỉnh, người viết cần được rèn luyện nhiều kiểu kĩ năng khác
nhau. Trong đó, lập ý được xem là một trong những khâu then chốt và có quan hệ chặt
chẽ với việc phát triển năng lực tư duy của học sinh.

  

Với ý nghĩa như vậy, cần thiết phải xác lập được hệ thống những phương pháp dạy học lập ý
hiệu quả. Sử dụng bản đồ tư duy là giải pháp có thể đáp ứng yêu cầu này.

  

Một mặt, nó giúp rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm văn cơ bản. Mặt khác, tạo điều kiện để học
sinh được hoàn thiện các kĩ năng tư duy logic như phân tích – tổng hợp, so sánh đối chiếu, hệ
thống hóa, khái quát hóa…

  

1. Đặt vấn đề
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Văn bản là đơn vị giao tiếp đích thực của con người bởi tính trọn vẹn về nội dung và hoàn
chỉnh về hình thức. Tạo lập được một văn bản theo nghĩa như vậy đòi hỏi người viết phải nắm
vững, làm chủ cũng như huy động được nhiều yếu tố khác nhau, từ vốn hiểu biết đến khả năng
vận hành ngôn ngữ.

  

Chương trình Ngữ văn hiện hành được xây dựng dựa trên hai trục đồng quy là Đọc hiểu và Làm
văn. Ở trục Làm văn, học sinh được tổ chức chiếm lĩnh nhiều nội dung lí thuyết và rèn luyện kĩ
năng khác nhau nhằm xây dựng được đa dạng các loại văn bản.

  

Trong đó, kĩ năng lập ý đóng vai trò quyết định khi tiến hành xây dựng các loại văn bản ấy. Vấn
đề đặt ra là làm thế nào để hình thành và hoàn thiện kĩ năng này cho học sinh, giúp các em
phát triển năng lực tư duy logic và hiện thực hóa hệ thống quan điểm của mình. Ứng dụng bản
đồ tư duy ở đây có thể xem là một giải pháp có thể mang đến hiệu quả mong đợi.

  

2. Nội dung nghiên cứu

  

2.1. Ý và lập ý là gì?

  

Ý là những đơn vị tạo nên nội dung cơ bản của một bài viết. Có thể nói mỗi loại văn bản đều có
những yếu tố nội dung cấu thành đặc trưng tương ứng.

  

Chẳng hạn, đối với một văn bản nghị luận thì các yếu tố nội dung cấu thành văn bản chính là
các ý kiến, lí lẽ. Nó thường là những phán đoán, nhận xét khái quát của người viết về nội dung
nhằm đáp ứng yêu cầu của vấn đề cần nghị luận; thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá của người
viết với vấn đề được nêu ra.

  

Ý trong bài văn nghị luận thường được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau và có tính khả
phân. Điều này có nghĩa là dựa vào tính chất của ý mà người viết xây dựng thành các cấp bậc ý
hàm chứa độ lớn nội dung khác nhau.
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Như vậy, lập ý là hoạt động tìm kiếm ý, xác định đặc điểm ý để phân chia và sắp xếp chúng
theo một trình tự hợp lí, phù hợp với logic nhận thức của con người.

  

2.2. Xác định “chìa khóa” quan hệ giữa “lập ý” và “bản đồ tư duy”

  

Tony Buzan – “Cha đẻ” của khái niệm “bản đồ tư duy” - khẳng định rằng kiểu ghi chép truyền
thống theo kiểu tuyến tính đã mang lại những hiệu quả to lớn cho con người ở nhiều lĩnh vực.
Tuy nhiên, dựa trên lí thuyết về tiếp nhận của con người, nó cũng đem đến những bất lợi khác
nhau đối với người sử dụng.

  

Chẳng hạn: các từ khoá nêu bật vấn đề bị chìm khuất với những yếu tố ngôn từ không thật cần
thiết khác; lãng phí thời gian hơn vào việc thiết lập ý tưởng bằng câu có ngữ pháp đầy đủ; mất
nhiều thì giờ để ghi nhớ, sắp xếp ý tưởng; khó tìm ra ngay mối liên hệ giữa các ý tưởng; dễ rơi
vào tình trạng chán nản, thất vọng do giữ mãi trạng thái phải liệt kê mà không biết điểm dừng;…

  

Xuất phát từ việc so sánh với các vấn đề còn tồn tại nêu trên, Tony Buzan đã gợi ý một hình
thức ghi chép “hiếm thấy hơn” gọi là “bản đồ tư duy” – một hình thức ghi chép phi tuyến tính
dưới dạng biểu đồ mở rộng; sử dụng màu sắc, đường nét và hình ảnh để biểu thị, phát triển hay
đào sâu một ý tưởng nào đó.

  

Nó phản ánh quá trình tư duy diễn ra bên trong đầu óc con người; có tác dụng hệ thống hoá các
nội dung tri thức, thúc đẩy hoạt động ghi nhớ và phát huy tiềm năng sáng tạo vô biên.

  

Xét theo nghĩa như vậy, bản đồ tư duy không chỉ là sản phẩm của quá trình tư duy mà hơn thế,
còn phản ánh chính xác sự diễn tiến của tư duy. Nó vừa kết quả, vừa là quá trình.

  

Giữa việc xây dựng một bản đồ tư duy và hoạt động lập ý có mối dây liên hệ nhất định. Bảng
so sánh sau thể hiện quan hệ ấy:

        

 3 / 9



Lập dàn ý bài văn nghị luận bằng bản đồ tư duy

Viết bởi Báo Dân trí
Chủ nhật, 26 Tháng 4 2015 16:14 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 26 Tháng 4 2015 16:38

Bước

  

Lập ý

  

Xây dựng bản đồ tư duy

  
    

1

  

Phân tích đề bài, tìm chủ đề cho bài viết

  

Xác định từ khóa/ hình ảnh thể hiện ý tưởng trung tâm của bản đồ

  
    

2

  

Tìm ý, xác định các nội dung có liên quan đến chủ đề bài viết
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Từ ý tưởng trung tâm, triển khai ý tưởng này thành các nhánh. Mỗi nhánh thể hiện một khía cạnh, vấn đề cụ thể hóa cho trung tâm điểm.

  
    

3

  

Lựa chọn và sắp xếp ý tìm được theo một trật tự logic nhất định

  

Tổ chức lại bản đồ tư duy bằng cách lược bỏ bớt những yếu tố không cần thiết, đánh dấu thứ tự các nhánh theo logic nhất định

  
    

4

  

Lập dàn ý và hoàn thiện văn bản (Thực chất, đây là bước mở đầu cho một kĩ năng khác nhưng vẫn cần nêu ở đây để thấy tính kết nối của toàn bộ quá trình làm văn!)

  

Hoàn thiện bản đồ tư duy

  
      

Qua đối chiếu, có thể thấy đơn vị “ý” trong văn bản tương đương với “từ khóa” hoặc “từ gốc”
theo ngôn ngữ bản đồ tư duy; thao tác lập ý cho bài làm văn tương ứng với sự hình thành các
nhánh xuất phát từ từ khóa trong bản đồ.

  

Như vậy, hoạt động tìm ý, lập ý và hoạt động tìm từ khóa, nhánh lan tỏa đều có bản chất là các
hoạt động tư duy logic. Điểm khác biệt cơ bản chỉ là vấn đề ngôn ngữ và cách thức biểu đạt kết
quả tư duy. Đây được xem như cơ sở quan trọng, “chìa khóa” để xác lập khả năng dạy học lập ý
bằng bản đồ tư duy.

  

2.3. Phương pháp dạy học lập ý bài làm văn nghị luận bằng bản đồ tư duy
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Một cách chung nhất, dạy học lập ý bài làm văn nghị luận đòi hỏi phải có sự tham gia hoạt
động của cả giáo viên và học sinh.Về phía giáo viên, hoạt động quan trọng và chủ yếu nhất là
trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về cách thức tìm ý, lập ý và kĩ năng lập bản đồ tư
duy, minh họa cho học sinh bằng một số ví dụ đơn giản.

  

Điều này giống như việc giáo viên dẫn trước nền móng và dựng lên giàn giáo để trên đó, học
sinh xây ngôi nhà của mình. Về phía học sinh, sau khi được trang bị những kiến thức cơ bản về
việc phát hiện ý, cách thức tổ chức ý, vẽ bản đồ tư duy… học sinh dưới sự tổ chức, hướng dẫn
của giáo viên có thể tự xây dựng những bản đồ lập ý.

  

Có thể hiện thực hóa quy trình hướng dẫn học sinh lập ý cho bài văn nghị luận bằng bản đồ tư
duy theo một ví dụ cụ thể là đề bài sau đây: “Nhà thơ Tố Hữu viết: «Ôi, sống đẹp là thế nào hỡi
bạn?» (Một khúc ca xuân). Quan niệm của anh (chị) về vấn đề trên”.

  

Bước 1. Phân tích đề bài

  

Dựa theo những kiến thức đã học về kiểu bài nghị luận, giáo viên yêu cầu học sinh phân tích
yêu cầu của đề bài trên hai tiêu chí: nội dung và hình thức.

  

Trong đó, trả lời các câu hỏi cụ thể như đây là kiểu bài gì? Vấn đề cơ bản của bài viết? Bài viết
cần đáp ứng những yêu cầu gì về cách thức sử dụng ngôn ngữ và tổ chức văn bản? có thể áp
dụng những thao tác lập luận nào để bài viết sinh động, thuyết phục?... Theo đó, bước Phân
tích đề bài giúp người viết có cái nhìn khái quát về các yêu cầu cần thực hiện.

  

Bước 2. Hướng dẫn tìm ý

  

Về bản chất, tìm ý gắn liền với việc người viết xác định những luận đề, luận điểm cho bài viết
của mình. Ở đây, mới dừng lại ở hoạt động “tìm” chứ chưa đòi hỏi người viết phải sắp xếp thành
trật tự.
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Trong bước này, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh tìm ý thông qua các thao tác nhỏ cụ thể
như sau:

        

Nêu vấn đề

  

Nội dung cần đạt

  

Xây dựng bản đồ

  

Minh họa

  
    

Chủ đề bài viết là gì?

  

Sống đẹp

  

Đưa vào làm ý tưởng trung tâm của bản đồ, ghi ra giữa trang giấy
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Những vấn đề nào có thể triển khai xung quanh khái niệm “sống đẹp?”

Và Gợi ý học sinh tự liệt kê trong tư duy.

  

- Sống đẹp là gì?

- Sống đẹp có cần thiết không? Vì sao?

- Sống đẹp được biểu hiện cụ thể bằng những giá trị như thế nào?

- Có những điều gì cần tránh để trở thành người sống đẹp?

- Có ví dụ nào trong thực tiễn không?[...]

  

- Lấy từ khóa ngắn gọn cho mỗi vấn đề tìm được, đưa mỗi từ khóa ấy về một nhánh với xuất phát điểm là ý tưởng trung tâm. Khuyến khích học sinh ghi ra tối đa các từ khóa xuất hiện trong suy nghĩ.

- Mỗi nhánh từ khóa có thể vẽ bằng một màu sắc khác nhau cho dễ nhận diện.

- Có thể vẽ theo một chiều trái – phải hoặc phải – trái.
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      ừ mỗi ý lớn tìm được, hãy phát triển thành các ý nhỏ cụ thể hơn, trả lời cho từng câu hỏi đã có?  - Sống đẹp là gì?+ ý nghĩa câu thơ+ biểu hiện đẹp của cuộc sống con người+ sống có lí tưởng, hoài bão, biết hi sinh [...]- Biểu hiện:+ có khát vọng, lí tưởng+ có trí tuệ sáng suốt, rộng mở đón nhận hiểu biết [...]  - Tiếp tục coi mỗi từ khóa ở các nhánh là điểm trung tâm bậc 2, vẽ tiếp các nhánh nhỏ hơn, trên mỗi nhánh nhỏ hơn ghi các nội dung cụ thể, chi tiết.- Liệt kê tất cả các nội dung cụ thể minh họa cho vấn đề ở mỗi nhánh.- Ghi tóm lược nội dung ý, tránh dài dòng.  (Hình 1)             

  Trong bước này, có thể nhận thấy bản đồ tư duy khắc phục nhược điểm tuyến tính và hạn chếvề độ mở của kiểu liệt kê tuyến tính. Với mỗi một ý tưởng nảy sinh, người viết đưa nó thành mộtnhánh của bản đồ, minh họa bằng hình ảnh sinh động nếu muốn; mở rộng bản đồ tư duy từ kháiquát đến cụ thể đến khi có thể.  Hiểu biết và năng lực phát hiện của người viết về vấn đề càng phong phú, sâu sắc bao nhiêu thìcàng có thể làm nảy sinh nhiều ý tưởng bấy nhiêu.  Bước 3. Lựa chọn và sắp xếp ý theo trật tự logic  Khi đã liệt kê được các ý tưởng nảy sinh trong đầu óc, người viết phải sắp xếp chúng theo mộttrình tự hợp lí, theo quy luật của tư duy logic. Trong thực tế, nhiều khi việc sắp xếp ý đã diễn rasong song với quá trình tìm ý.  Tuy vậy, vẫn phải thực hiện bước đi này để đảm bảo chắc chắn quan hệ giữa các ý là có chủđích. Bởi trong khi lập ý, việc sắp xếp trình tự các ý lớn, ý nhỏ đóng vai trò hết sức quan trọng.  Một mặt, nó bộc lộ cách nhận thức của chủ thể về vấn đề đang bàn; mặc khác, nó lại có tácđộng không nhỏ tới tâm lí, tình cảm của người tiếp nhận về sau.  Với việc triển khai nội dung cho một đề làm văn trong nhà trường phổ thông, người viết khôngthể và cũng không cần thiết phải đưa vào tất cả những hiểu biết của mình.  Mỗi đề bài thường có yêu cầu riêng đòi hỏi người viết phải huy động lĩnh vực kiến thức nhấtđịnh và vận dụng tới những kĩ năng chuyên biệt.  Từ sơ đồ đã có sau bước hai, giáo viên hướng dẫn học sinh lựa chọn các ý phù hợp cho bài viếtcủa mình, đảm bảo lấy những ý quan trọng nhất, làm bật được nội dung tư tưởng của bài cũngnhư phù hợp với dung lượng, thời gian yêu cầu.  Đồng thời, tiến hành phân loại, sắp xếp các ý theo trình tự nhất định, đảm bảo tính logic, pháttriển. Để làm được việc đó, học sinh không cần thiết vẽ lại sơ đồ theo trật tự mà có thể sử dụngcon số, mũi tên, các kí hiệu riêng... để đánh dấu thứ tự trước – sau.  Với bản đồ tư duy đã có này, có thể thấy sản phẩm của thao tác lập ý không còn ở dạng tuyếntính theo kiểu truyền thống mà được “mã hóa lại” dưới dạng hình ảnh. Mỗi học sinh khác nhaucó thể tạo ra một kiểu hình ảnh khác nhau.  Điều này xuất phát từ việc mỗi chủ thể độc lập có một kiểu loại tư duy, khả năng khám phá, kĩnăng thể hiện và độ mở trong nhận thức hoàn toàn riêng biệt.  Vì thế, so với cách làm trước đây, lập ý bằng bản đồ tư duy cho phép giáo viên đánh giá chuẩnxác hơn năng lực học sinh. Từ đó, có biện pháp điều chỉnh quá trình dạy học một cách phùhợp.  Theo ThS. Trần Hoài Phương  Trường ĐHSP Hà Nội  
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